
Stt Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK

GPP/GD

P

Phụ trách 

chuyên môn

Chứng chỉ 

dược

Ngày tháng 

cấp
Phạm vi hoạt động Trình độ

Loại 

hình

1

Quầy thuốc Ngọc 

Hải

Tdp1, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk Rlấp, 

tỉnh Đắk Nông 716 1062 Đặng Ngọc Hải

996/CCHN-D-

SYT-ĐNO

21/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

trung cáp

Quầy 

thuốc

2

Quầy thuốc Hà 

Tâm

Thôn 5, xã Nhân Cơ, 

huyện Đắk Rlấp, tỉnh 

Đắk Nông 715

Trần Thị Hà 

Tâm

741/CCHN-D-

SYT-ĐNO

20/12/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

trung cáp

Quầy 

thuốc

3

Quầy thuốc An 

Bình

Đường Lê Thánh Tông, 

Tdp1, thị trấn Kiến 

Đức, huyện Đắk R lấp, 

tỉnh Đắk Nông 717 1063

Lê Thị Thu 

Thuỷ

988/CCHN-D-

SYT-ĐNO

9/11/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

trung cáp

Quầy 

thuốc

4

Nhà thuốc Tâm 

Thu

Thôn 3A, xã Quảng 

Sơn, huyện Đắk Glong, 

tỉnh Đắk Nông 718 1064 Trần Thủ Tâm

919/CCHN-D-

SYT-ĐNO

11/3/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP, ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC
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5

Quầy thuốc tây 

Mai Loan

Thôn 2, xã Quảng Sơn, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông 720 1066

Nguyễn Thị 

Thu Mai

245/CCHN-D-

SYT-ĐNO 21/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

trung cáp

Quầy 

thuốc

6

Quầy thuốc 

Phương Thảo

Thôn 11, xã Quảng Hoà, 

huyện Đắk Glong, tỉnh 

Đắk Nông 295

Vũ Thị Phương 

Thảo

142/CCHN-D-

SYT-ĐNO 6/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt

Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc

7

Nhà thuốc Khánh 

Linh

Đường Lê Thị Hồng 

Gấm, phường Nghĩa 

Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 579 842 Dương Bảo Ly

900/CCHN-D-

SYT-ĐNO 1/1/2022

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc

8

Nhà thuốc Lan 

Phương

Số 46 Trương Định, 

thành phố Gia nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông 416 40 trần Văn Tiến

419/CCHN-D-

SYT-ĐNO 13/3/2018

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường (bao gồm các 

thuốc phải kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa 

dược chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và 

dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin
Dược sỹ 

đại học

Nhà 

thuốc

9

Quầy thuốc tây 

Anh Ngọc

Thôn Nghĩa Thuận, xã 

Đắk Nia, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 112 389

Trần Thị Anh 

Ngọc

59/CCHN-D-

SYT-ĐNO 23/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt

Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc

10

Quầy thuốc Thảo 

My

Thôn 5, xã Đắk Wil, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 721 1067 Đàm Thị My

1009/CCHN-

D-SYT-ĐNO 29/12/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt

Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc

11 Quầy thuốc số 20

Tdp7, thị trấn Eatling, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 131 32

Lương Thị 

Tuyết Vinh

107/CCHN-D-

SYT-ĐNO 30/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt

Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc

12

Quầy thuốc tây 

số 221

Số 221 Nguyễn Văn 

Linh, thị trấn Eatling, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 722 1068

Hoàng Thị 

Thuỳ Trâm

10334/CCHN-

D-SYT-ĐL 14/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt

Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc



13

Quầy thuốc tây 

Hoàng  Phong

Thôn Tân Lập, xã Nâm 

Nung, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông 723 1069

Nguyễn Thị 

Tâm

707/CCHN-D-

SYT-ĐNO 6/9/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, 

Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, Thuốc 

dạng phối hợp có chứa tiền chất, Thuốc và dược chất trong 

Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc

14

Quầy thuốc 

Mạnh Hùng

Thôn 14, xã Đắk Drông, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk 

Nông 724 1070

Trần Mạnh 

Hùng

603/CCHN-D-

SYT-ĐNO 26/12/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc phải kiểm soát 

đặc biệt

Dược sỹ 

trung học

Quầy 

thuốc
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